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Tóm tắt: Bài viết này nhằm giới thiệu kết quả đánh giá đa dạng di truyền dựa trên 27 tính trạng hình thái và nông sinh học của 30 mẫu giống lúa nương trong vụ Mùa 2014 theo phương pháp UPGMA sử dụng phần mềm NTSYSpc 2.1. Kết quả cho thấy, các mẫu giống lúa nương đa dạng về chiều cao thân, chiều dài bông, chiều dài và chiều rộng lá đòng, hình dạng hạt, khối lượng 1000 hạt và các tính trạng hình thái hạt như màu sắc thân lá, vỏ trấu,... Hệ số tương đồng di truyền của 30 mẫu giống biến động từ 0,27 - 0,67, đạt trung bình là 0,47. Ở mức tương đồng 0,27 đã phân 30 mẫu giống lúa nương thành 2 nhóm lớn, nhóm 1 gồm 27 mẫu giống và nhóm 2 gồm 3 mẫu giống.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Lúa (Oryza sativa. L) là cây lương thực chủ yếu cho khoảng 50% dân số trên thế giới (Lucca et al., 2002). Đến năm 2050, sản lượng lúa gạo phải tăng ít nhất 70% để đáp ứng nhu cầu lương thực của con người. Lịnh sử chọn tạo giống lúa cho thấy, tối thiểu 50% việc tăng sản lượng lúa là kết quả của chọn tạo giống từ cuộc cách mạng xanh trong những năm 1960 ở lúa thuần và 1970 ở lúa lai. Trong khi đó, việc tăng sản lượng lúa đang đối mặt với ngày càng nhiều thách thức, trong đó có hạn hán. Hạn là nhân tố quan trọng nhất làm hạn chế sinh trưởng và sản lượng lúa, nó có thể làm năng suất lúa giảm 70% (Bray et al., 2000) và nó ảnh hưởng lên khoảng 35% diện tích lúa trên toàn thế giới (Wang et al., 2013). Mục tiêu lâu dài trong chọn giống lúa chịu hạn là phải phát triển nguồn vật liệu cải thiện mức độ chịu hạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Chương trình chọn tạo giống sẽ bị giới hạn nếu nguồn vật liệu hạn chế về số lượng và chất lượng. Nguồn gen đa dạng là cơ sở rất quan trọng để sử dụng các gen, alen phong phú trong các phép lai. Việc đánh giá đa dạng di truyền có thể được thực hiện dựa trên các đặc điểm hình thái, nông sinh học và ở mức độ phân tử DNA, trong đó đánh giá đa dạng di truyền dựa vào các tính trạng hình thái, nông sinh học là phương pháp cổ điển nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi vì nó không đòi hỏi trang thiết bị đắt tiền, bố trí thí nghiệm phức tạp mà vẫn đảm bảo hiệu quả nhất định, giúp các nhà nghiên cứu có thể phân biệt các giống một cách nhanh chóng trên đồng ruộng. Do đó, nghiên cứu này là những bước đi quan trọng góp phần hiểu biết về các đặc tính của nguồn vật liệu góp phần định hướng phát triển chọn tạo giống trong tương lai.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

30 mẫu giống được thu thập tại các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa trong năm 2013. Cụ thể về nguồn vật liệu nghiên cứu được trình bày ở bảng 2.1.
2.2. Phương pháp nghiên cứu


Thí nghiệm được thực hiện trong vụ Mùa 2014 (gieo 2/6) tại Khu ruộng thí nghiệm thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khảo sát tập đoàn, diện tích ô thí nghiệm 5 m2. Trên mỗi giống tiến hành theo dõi các chỉ tiêu theo Phiếu mô tả và đánh giá ban đầu nguồn gen cây lúa của Trung tâm tài nguyên thực vật (2012) và Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cây lúa của IRRI (1996). Lượng phân bón chung cho toàn thí nghiệm tính trên đơn vị ha là 8 tấn phân chuồng + 130 kg phân đạm Urê  + 300 kg phân lân Lâm Thao + 100 kg phân Kali clorua. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân, 30% phân đạm và 20% phân kali. Bón thúc lần 1 khi cây lúa bén rễ hồi xanh: 50% phân đạm và 50%  phân kali. Bón thúc lần 2 lượng phân còn lại khi cây lúa đứng cái. Số liệu được phân tích bằng phần mềm phân tích thống kê Excel. Hệ số tương đồng di truyền Jaccard và phương pháp UPGMA trong NTSYSpc 2.1 được sử dụng để phân tích, đánh giá sư đa dạng di truyền và phân nhóm (cây di truyền) các mẫu giống lúa nghiên cứu dựa trên 27 tính trạng, bao gồm: thời gian sinh trưởng, chiều cao thân, chiều dài bông, chiều dài và chiều rộng lá, góc lá, chiều dài hạt, chiều rộng hạt, tỷ lệ dài/rộng, số dảnh hữu hiệu, tổng số hạt/bông, số hạt chắc/bông, tỷ lệ hạt chắc, khối lượng 1000 hạt (P1000), năng suất cá thể và 11 tính trạng hình thái. Năng suất lý thuyết được tính toán qua công thức: NSLT (tạ/ha) = số bông/m2 x số hạt chắc/bông  x P1000 hạt/10.000. 
Phân nhóm các mẫu giống dựa theo các tính trạng theo Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 554-2002 (Ban hành kèm theo Quyết định số 143/2002/BNN-KHCN, ngày 6/12/2012) và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-55:2011/BNNPTNT (Ban hành tại Thông tư số 48/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2011). 
Bảng 2.1. Danh sách các mẫu giống lúa nương thu thập tại Nghệ An và Thanh Hóa năm 2013

	Ký hiệu
	Tên giống
	Bản
	Xã
	Huyện
	Thời gian thu
	Phân loại

	G1
	Khẩu mựt phả
	Xuân Hòa
	Thanh Xuân
	Như Xuân, Thanh Hóa
	23/12
	Japonica

	G2
	Khẩu cắm pẻng
	Xuân Hòa
	Thanh Xuân
	Như Xuân, Thanh Hóa
	23/12
	Japonica

	G3
	Khẩu cờ nhán
	Mòng II
	Cắm Muộn
	Quế Phong, Nghệ An
	26/12
	Japonica

	G4
	Khẩu chắm nón
	Lâm Chính
	Thanh Xuân
	Như Xuân, Thanh Hóa
	23/12
	Japonica

	G5
	Khẩu mú tửn
	Lâm Chính
	Thanh Xuân
	Như Xuân, Thanh Hóa
	23/12
	Japonica

	G6
	Khẩu chắm lướng
	Lâm Chính
	Thanh Xuân
	Như Xuân, Thanh Hóa
	23/12
	Indica

	G7
	Khẩu mờ khứa
	Lâm Chính
	Thanh Xuân
	Như Xuân, Thanh Hóa
	23/12
	Japonica

	G8
	Khẩu chắm lái
	Lâm Chính
	Thanh Xuân
	Như Xuân, Thanh Hóa
	23/12
	Japonica

	G9
	Khẩu pẻ lành
	Na Tỷ
	Châu Thôn
	Quế Phong, Nghệ An
	23/12
	Indica

	G10
	Khẩu cày nòi
	Na Tỷ
	Châu Thôn
	Quế Phong, Nghệ An
	23/12
	Japonica

	G11
	Khẩu mờ vãi
	Xuân Hòa
	Thanh Xuân
	Như Xuân, Thanh Hóa
	23/12
	Japonica

	G12
	Khẩu lướt phan
	Xuân Hòa
	Thanh Xuân
	Như Xuân, Thanh Hóa
	23/12
	Japonica

	G13
	Khẩu sảy khon
	Xuân Hòa
	Thanh Xuân
	Như Xuân, Thanh Hóa
	23/12
	Japonica

	G14
	Khẩu sảy khiết
	Đồng Sán
	Thanh Sơn
	Như Xuân, Thanh Hóa
	24/12
	Japonica

	G15
	Khẩu cờ đọt
	Cò Ngịu
	Châu Thôn
	Quế Phong, Nghệ An
	26/12
	Indica

	G16
	Khẩu chắm háng
	Hủa na 1
	Châu Kim
	Quế Phong, Nghệ An
	26/12
	Indica

	G17
	Khẩu móng mò
	Hủa na 1
	Châu Kim
	Quế Phong, Nghệ An
	26/12
	Indica

	G18
	Khẩu cờ lướng
	Hủa na 1
	Châu Kim
	Quế Phong, Nghệ An
	26/12
	Indica

	G19
	Khẩu lướng con
	Hủa na 1
	Châu Kim
	Quế Phong, Nghệ An
	26/12
	Japonica

	G20
	Khẩu cắm niếu
	Hủa na 1
	Châu Kim
	Quế Phong, Nghệ An
	26/12
	Indica

	G21
	Khẩu cù phang
	Quyn
	Châu Phong
	Quế Phong, Nghệ An
	26/12
	Japonica

	G22
	Khẩu pá tết
	Quyn
	Châu Phong
	Quế Phong, Nghệ An
	26/12
	Indica

	G23
	Khẩu cờ cuôi
	Quyn
	Châu Phong
	Quế Phong, Nghệ An
	26/12
	Japonica

	G24
	Khẩu cờ cỏ
	Tả Sỏi
	Châu Hạnh
	Quỳ Châu, Nghệ An
	25/12
	Japonica

	G25
	Khẩu nón
	Tả Sỏi
	Châu Hạnh
	Quỳ Châu, Nghệ An
	25/12
	Indica

	G26
	Khẩu xẹt
	Tả Sỏi
	Châu Hạnh
	Quỳ Châu, Nghệ An
	25/12
	Japonica

	G27
	Khẩu liệp mưới
	Tả Sỏi
	Châu Hạnh
	Quỳ Châu, Nghệ An
	25/12
	Japonica

	G28
	Khẩu mong
	Tả Sỏi
	Châu Hạnh
	Quỳ Châu, Nghệ An
	25/12
	Japonica

	G29
	Khẩu hín
	Tả Sỏi
	Châu Hạnh
	Quỳ Châu, Nghệ An
	25/12
	Japonica

	G30
	Khẩu đắm đòi
	Tả Sỏi
	Châu Hạnh
	Quỳ Châu, Nghệ An
	25/12
	Japonica


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thời gian sinh trưởng (TGST) của các giống lúa nương


Thời gian sinh trưởng của các mẫu giống lúa nương biến động từ 120 - 132 ngày (bảng 3.1). Kết quả phân loại theo TGST ở bảng 3.3 cho thấy, có 5 mẫu giống có TGST dài (>130 ngày) chiếm 16,67%, từ 116 - 130 ngày có 25 mẫu giống chiếm 83,33%. Như vậy, đa số các mẫu giống lúa nương có TGST thuộc nhóm trung bình.
Bảng 3.1. Một số đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống lúa nương trong vụ Mùa 2014 

	Ký hiệu
	Tên giống
	TGST

(ngày)
	CDT

(cm)
	CDB

(cm)
	CDL

(cm)
	CRL

(cm)
	Góc lá*
	CDH

(mm)
	CRH

(mm)
	TLD/R

(mm)

	G1
	Khẩu mựt phả
	127
	95,8
	25,2
	35,8
	1,54
	1
	7,00
	4,8
	1,46

	G2
	Khẩu cắm pẻng
	126
	116,2
	27,0
	32,0
	1,96
	1
	9,00
	4,7
	1,91

	G3
	Khẩu cờ nhán
	127
	104,0
	29,2
	26,6
	1,76
	1
	8,8
	4,00
	2,20

	G4
	Khẩu chắm nón
	126
	92,4
	24,4
	28,6
	1,76
	1
	6,7
	4,00
	1,68

	G5
	Khẩu mú tửn
	120
	107,1
	27,1
	30,8
	1,86
	1
	7,3
	4,2
	1,74

	G6
	Khẩu chắm lướng
	127
	102,6
	25,6
	28,4
	1,64
	1
	8,00
	4,00
	2,00

	G7
	Khẩu mờ khứa
	126
	114,3
	26,7
	30,2
	1,82
	1
	7,4
	4,7
	1,57

	G8
	Khẩu chắm lái
	127
	104,2
	24,0
	27,8
	1,64
	1
	7,6
	4,1
	1,85

	G9
	Khẩu pẻ lành
	132
	130,7
	27,1
	33,0
	1,76
	5
	7,5
	3,3
	2,27

	G10
	Khẩu cày nòi
	127
	122,4
	23,6
	34,0
	1,9
	1
	6,6
	4,2
	1,57

	G11
	Khẩu mờ vãi
	126
	99,8
	26,4
	28,0
	1,72
	1
	8,3
	3,9
	2,13

	G12
	Khẩu lướt phan
	127
	111,4
	28,4
	39,4
	1,82
	1
	7,4
	4,2
	1,76

	G13
	Khẩu sảy khon
	126
	109,4
	27,6
	32,4
	2,04
	1
	7,7
	4,2
	1,83

	G14
	Khẩu sảy khiết
	120
	111,6
	25,6
	33,4
	1,94
	1
	6,7
	4,6
	1,46

	G15
	Khẩu cờ đọt
	126
	116,6
	30,8
	34,0
	1,78
	5
	7,1
	3,1
	2,29

	G16
	Khẩu chắm háng
	132
	110,6
	30,2
	37,0
	1,74
	1
	10,2
	3,00
	3,40

	G17
	Khẩu móng mò
	125
	81,0
	26,6
	30,4
	1,38
	5
	7,9
	3,5
	2,26

	G18
	Khẩu cờ lướng
	126
	87,8
	19,8
	22,8
	1,38
	5
	8,8
	3,2
	2,75

	G19
	Khẩu lướng con
	126
	86,2
	22,6
	26,4
	1,7
	1
	6,8
	4,1
	1,66

	G20
	Khẩu cắm niếu
	127
	110,4
	30,0
	36,2
	1,9
	5
	9,40
	3,00
	3,13

	G21
	Khẩu cù phang
	132
	126,2
	27,4
	43,4
	1,9
	1
	7,00
	4,10
	1,71

	G22
	Khẩu pá tết
	126
	115,9
	34,3
	45,6
	2,0
	1
	9,40
	3,70
	2,54

	G23
	Khẩu cờ cuôi
	126
	86,4
	25,4
	34,6
	2,0
	1
	9,90
	4,30
	2,30

	G24
	Khẩu cờ cỏ
	132
	96,4
	23,2
	33,4
	1,7
	1
	8,20
	4,90
	1,67

	G25
	Khẩu nón
	127
	113,0
	30,4
	37,4
	1,8
	5
	10,10
	3,30
	3,06

	G26
	Khẩu xẹt
	127
	102,2
	34,8
	38,8
	1,6
	5
	9,00
	3,30
	2,73

	G27
	Khẩu liệp mưới
	127
	106,8
	28,8
	33,0
	1,9
	1
	9,40
	4,30
	2,19

	G28
	Khẩu mong
	125
	102,6
	27,0
	33,4
	1,8
	1
	8,90
	4,20
	2,12

	G29
	Khẩu hín
	128
	119,1
	25,5
	30,9
	1,9
	1
	7,00
	4,00
	1,75

	G30
	Khẩu đắm đòi
	131
	118,9
	28,3
	31,8
	1,8
	1
	8,20
	4,00
	2,05


Ghi chú: *: 1 - góc lá đứng, 5 - góc lá ngang; TGST - thời gian sinh trưởng, CDT - chiều dài thân, CDB - chiều dài bông, CDL - chiều dài lá đòng, CRL - chiều rộng lá đòng, CDH - chiều dài hạt, CRH - chiều rộng hạt, TLD/R - tỷ lệ dài/rộng của hạt gạo lật

3.2. Một số đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống lúa nương

Chiều cao thân (CDT) của các mẫu giống trong tập đoàn biến động từ 81,0 - 130,7 cm. Mẫu giống Khẩu pẻ lành có chiều cao thân cao nhất (130,7 cm) và mẫu giống Khẩu móng mò có chiều cao thân thấp nhất (81,0 cm). Kết quả phân nhóm các mẫu giống lúa theo chiều cao thân (bảng 3.3) cho thấy, có 4 mẫu giống (chiếm 13,33 %) thuộc nhóm có chiều cao thân thấp, có 11 mẫu giống (chiếm 36,67%) thuộc nhóm có chiều cao thân trung bình, có 12 mẫu giống (chiếm 40,00 %) thuộc nhóm có chiều dài thân cao và có 3 mẫu giống (chiếm 10,00 %) thuộc nhóm có chiều cao thân rất cao > 120 cm.

Chiều dài bông (CDB) biến động từ 19,8 cm (Khẩu cờ lướng) đến 34,8 cm (Khẩu xẹt). Có 1 mẫu giống (chiếm 3,33 %) thuộc nhóm có bông rất ngắn, có 10 mẫu giống (chiếm 33,33 %) thuộc nhóm bông ngắn, có 17 mẫu giống (chiếm 56,67 %) thuộc nhóm bông trung bình, có 2 mẫu giống (chiếm 6,67%) thuộc nhóm bông dài và không có giống nào thuộc nhóm bông rất dài.

Bảng 3.2. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các mẫu giống lúa nương trong vụ Mùa 2014 tại Nghệ An

	Ký hiệu
	Tên giống
	SDHH

(dảnh)
	Tổng số hạt
	Số hạt chắc
	TLHC

(%)
	P1000
(gam)
	NSCT

(g/cây)
	NSLT

(tạ/ha)

	G1
	Khẩu mựt phả
	3,4
	127,8
	94,6
	74,02
	22,62
	5,81
	24,01

	G2
	Khẩu cắm pẻng
	3,6
	104,2
	70,4
	67,56
	30,16
	5,76
	25,22

	G3
	Khẩu cờ nhán
	5,2
	120,6
	111,6
	92,54
	40,20
	14,83
	76,99

	G4
	Khẩu chắm nón
	5,0
	119,0
	100,0
	84,03
	19,76
	7,19
	32,60

	G5
	Khẩu mú tửn
	3,8
	  89,3
	75,0
	84,00
	33,00
	7,41
	31,04

	G6
	Khẩu chắm lướng
	5,2
	109,4
	87,0
	79,52
	30,02
	9,37
	44,82

	G7
	Khẩu mờ khứa
	3,0
	110,3
	79,0
	71,60
	31,97
	5,40
	25,00

	G8
	Khẩu chắm lái
	4,2
	145,8
	97,8
	67,08
	32,19
	9,55
	43,63

	G9
	Khẩu pẻ lành
	6,6
	155,0
	137,6
	88,77
	32,72
	17,88
	98,06

	G10
	Khẩu cày nòi
	5,4
	134,0
	126,8
	94,63
	31,09
	15,60
	70,25

	G11
	Khẩu mờ vãi
	5,8
	132,0
	105,3
	79,77
	36,26
	14,83
	73,08

	G12
	Khẩu lướt phan
	5,0
	125,0
	94,8
	75,84
	32,29
	11,25
	50,51

	G13
	Khẩu sảy khon
	4,6
	130,0
	110,8
	85,23
	31,80
	12,47
	53,49

	G14
	Khẩu sảy khiết
	4,4
	113,4
	97,4
	85,89
	31,84
	9,75
	45,03

	G15
	Khẩu cờ đọt
	5,4
	170,4
	139,2
	81,69
	28,40
	15,50
	70,45

	G16
	Khẩu chắm háng
	5,6
	133,2
	91,2
	68,47
	31,80
	13,05
	53,59

	G17
	Khẩu móng mò
	4,0
	153,6
	66,6
	43,36
	23,12
	4,83
	20,33

	G18
	Khẩu cờ lướng
	4,4
	  98,4
	63,2
	64,22
	23,40
	4,87
	21,47

	G19
	Khẩu lướng con
	4,0
	120,0
	79,0
	65,83
	27,77
	6,05
	28,96

	G20
	Khẩu cắm niếu
	6,8
	134,5
	118,2
	87,88
	26,78
	15,51
	71,03

	G21
	Khẩu cù phang
	6,6
	139,6
	100,8
	72,21
	27,80
	14,27
	61,03

	G22
	Khẩu pá tết
	4,8
	135,2
	92,4
	68,34
	32,85
	10,96
	48,08

	G23
	Khẩu cờ cuôi
	4,4
	172,3
	117,5
	68,21
	40,70
	14,83
	69,44

	G24
	Khẩu cờ cỏ
	3,6
	  80,4
	42,6
	52,99
	32,45
	3,42
	16,42

	G25
	Khẩu nón
	4,4
	119,4
	85,6
	71,69
	32,90
	9,56
	40,89

	G26
	Khẩu xẹt
	6,2
	118,4
	92,6
	78,21
	32,64
	13,98
	61,84

	G27
	Khẩu liệp mưới
	5,2
	137,0
	103,4
	75,47
	26,91
	11,06
	47,75

	G28
	Khẩu mong
	4,8
	113,6
	65,4
	57,57
	30,65
	7,44
	31,75

	G29
	Khẩu hín
	5,8
	119,5
	105,0
	87,86
	26,50
	12,10
	53,26

	G30
	Khẩu đắm đòi
	4,0
	135,8
	113,0
	83,21
	19,30
	6,39
	28,79


Ghi chú: SDHH - số dảnh hữu hiệu, TLHC - tỷ lệ hạt chắc, P1000 - khối lượng 1000 hạt, NCCT - năng suất cá thể, NSLT - năng suất lý thuyết

Chiều dài lá đòng (CDL) biến động từ 22,8 cm (Khẩu cờ lướng) đến 45,6 cm (Khẩu pá tết). Có 1 mẫu giống (chiếm 3,33 %) có chiều dài lá đòng ngắn, có 21 mẫu giống (chiếm 70,00 %) thuộc nhóm có chiều dài lá đòng trung bình và 8 mẫu giống (chiếm 26,67 %) có lá đòng dài.

Chiều rộng lá đòng (CRL) biến động từ 1,38 cm (giống Khẩu cờ lướng và Khẩu móng mò) đến 2,04 cm  (giống Khẩu xảy khon). Có 27 mẫu giống (chiếm 90,00 %) có chiều rộng lá đòng trung bình và 3 mẫu giống (chiếm 10,00 %) có lá đòng rộng.

Góc lá có ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng ánh sáng để quang hợp, trong chọn giống người ta thường chọn những giống có góc lá đứng để giúp cho các lá ở tầng dưới có thể nhận ánh sáng. Trong số 30 giống thì có 23 mẫu giống góc lá đứng và có 7 giống góc lá ngang .

Chiều dài hạt (CDH) biến động từ 6,6 cm (Khẩu cày noi) đến 10,2 cm (Khẩu chắm háng) thuộc mức có chiều dài hạt từ trung bình đến rất dài. Chiều rộng hạt (CRH) biến động từ 3,0 - 4,8 cm. Tỷ lệ dài/rộng của hạt gạo lật biến động từ 1,46 cm (Khẩu mựt phả và Khẩu sảy khiết) đến 3,40 cm (Khẩu chắm háng). Kết quả phân nhóm hình dạng hạt gạo theo tỷ lệ dài/rộng ở bảng 3.3 cho thấy, có 2 mẫu giống (chiếm 6,67 %) thuộc nhóm hạt tròn, có 12 mẫu giống (chiếm 40,00 %) thuộc nhóm hạt bán tròn, 9 mẫu giống (chiếm 30,00 %) thuộc nhóm có hạt bán thon, 4 mẫu giống (chiếm 13,33 %) thuộc nhóm hạt thon và 3 mẫu giống (chiếm 10,00 %) thuộc nhóm có hạt thon dài.

Bảng 3.3. Phân nhóm các tính trạng của các mẫu giống lúa nương trong vụ Mùa 2014

	Phân loại tính trạng
	Số giống
	Tỷ lệ (%)
	
	Phân loại tính trạng
	Số giống
	Tỷ lệ (%)

	Thời gian sinh trưởng (ngày)
	
	Chiều dài hạt thóc (mm)

	1. Cực ngắn:    <100

3. Ngắn:          100 - 115

5. Trung bình: 116 - 130

7. Dài:              > 130
	0

0

25

5
	0,00

0,00

83,33

16,67
	
	1. Rất ngắn:     <5,50

3. Ngắn:          5,51 - 6,50

5. Trung bình: 6,51 - 7,60

7. Dài:             7,61 - 8,50

9. Rất dài:        >8,5
	0

0

13

6

11
	0,00

0,00

43,33

20,00

36,67

	Chiều cao thân (cm)
	
	Hình dạng hạt gạo lật (tỷ lệ dài/rộng) (mm)

	1. Rất thấp:      <80

3. Thấp:           80 - 89

5. Trung bình: 90 - 109

7. Cao:            110 - 120

9. Rất cao:       >120
	0

4

11

12

3
	0,00

13,33

36,67

40,00

10,00
	
	1. Tròn:         <1,5

2. Bán tròn:   1,5-1,99

3. Bán thon:  2,0-2,49

4. Thon:        2,5-2,99

5. Thon dài:  >3,0
	2

12

9

4

3
	6,67

40,00

30,00

13,33

10,00

	Chiều dài bông (cm)
	
	Khối lượng 1000 hạt (gam)

	1. Rất ngắn:     <20

3. Ngắn:          20,1 - 25,9

5. Trung bình: 26,0 - 30,9

7. Dài:             31,0 - 35,0

9. Rất dài:       >35cm
	1

10

17

2

0
	3,33

33,33

56,67

6,67

0,00
	
	1. Rất thấp:      <20

3. Thấp:           20 - 24

5. Trung bình: 25 - 29

7. Cao:            30 - 35

9. Rất cao:       >35
	2

3

6

16

3
	6,67

10,00

20,00

53,33

10,00

	Chiều dài lá đòng
	
	Chiều rộng lá đòng (cm)

	3. Ngắn:          <25

5. Trung bình: 25,0 - 35

7. Dài:             35,1 - 45
	1

21

8
	3,33

70,00

26,67
	
	3. Hẹp:             <1

5. Trung bình: 1 - 2

7. Rộng:           >2
	0

27

3
	0,00

90,00

30,00


3.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các mẫu giống lúa nương

Số dảnh hữu hiệu/cây biến động từ  3,0 dảnh (Khẩu mờ khứa) đến 6,8 nhánh (Khẩu cắm niếu) thuộc mức từ ít dảnh (chiếm 53,33 %) đến trung bình (chiếm 46,67%), không có giống nào thuộc nhóm đẻ nhánh nhiều.
Tổng số hạt/bông của các mẫu giống lúa nương biến động từ 89,3 hạt/bông (Khẩu mú tửn) đến 172,3 hạt/bông (Khẩu cờ cuôi). Số hạt chắc/bông của các mẫu giống biến động từ 42,6 hạt chắc/bông (Khẩu cờ cỏ) đến 139,2 hạt/bông (Khẩu cờ đọt). Tỷ lệ hạt chắc biến động từ 43,36 % (Khẩu móng mò) đến 94,63% (Khẩu cày noi). 

Khối lượng 1000 hạt (P1000 hạt) là một trong bốn yếu tố cấu thành năng suất. Theo Đào Thế Tuấn (1970) khối lượng 1000 hạt tỷ lệ nghịch với số hạt trên bông và số bông trên khóm. So với các tính trạng khác P1000 hạt thường ổn định, phụ thuộc vào đặc tính di truyền của giống. Vì vậy, P1000 hạt là một tính trạng quan trọng sử dụng để phân loại giống (Vũ Thị Thu Hiền, 2012). Kết quả ở bảng 3.2 và bảng 3.3 cho thấy, các giống lúa nương thu thập được có P1000 hạt biến động từ 19,30 - 40,70 gam. Trong đó, có 3 mẫu giống (chiếm 10,00 %) có P1000 hạt rất cao, có 16 mẫu (chiếm 53,33%) có P1000 hạt đạt mức cao, có 6 mẫu (chiếm 20,00 %) giống đạt mức trung bình, 3 mẫu giống (chiếm 10,00 %) có khối lượng 1.000 hạt thấp và có 2 mẫu giống (chiếm 6,67 %) thuộc nhóm có P1000 hạt rất thấp. Nhìn chung, các giống lúa nương có P1000 hạt lớn hơn rất nhiều so với các giống lúa nước. 

Năng suất cá thể (NSCT) của các giống thu thập khác biệt nhau rõ và biến động rất lớn, giống thấp nhất chỉ đạt năng suất 3,42 gam/cây (Khẩu cờ cỏ), trong khi đó giống có năng suất cá thể cao nhất cao hơn 5 lần so với giống thấp nhất và đạt 17,88 gam/cây (Khẩu pẻ lành). Có 4 giống có năng suất cá thể đạt trên 15 gam/cây là Khẩu pẻ lành, Khẩu cày nòi, Khẩu cờ đọt và Khẩu cắm niếu; có 3 mẫu giống có năng suất cá thể rất thấp (< 5 gam/cây) là Khẩu móng mò, Khẩu cờ lướng và Khẩu cờ cỏ với năng suất cá thể đạt tương ứng là 4,83, 4,87 và 3,42 gam/cây.

Năng suất lý thuyết (NSLT) là tiềm năng năng suất cao nhất của một giống có thể đạt được. Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy, NSLT của các mẫu giống biến động từ 11,28 - 58,99 tạ/ha. Có 6 mẫu giống có NSLT trên 70 tạ/ha là Khẩu cờ nhán (76,99 tạ/ha), Khẩu pẻ lành (98,06 tạ/ha), Khẩu cày nòi (70,25 tạ/ha), Khẩu mờ vãi (73,08 tạ/ha), Khẩu cờ đọt (70,45 tạ/ha) và Khẩu cắm niếu (71,03 tạ/ha). Bên cạnh đó, còn có 7 giống NSLT khá cao (từ 50 - 70 tạ/ha) là Khẩu lướt phan, Khẩu sảy khon, Khẩu chắm háng, Khẩu cù phang, Khẩu cờ cuôi, Khẩu xẹt và Khẩu hín. Với 12 mẫu giống này có thể phát triển thành sản phẩm gạo chất lượng cao hoặc có thể được sử dụng để lai tạo giống cho vùng canh tác nhờ nước trời. 

3.4. Một số đặc điểm hình thái của các mẫu giống lúa nương

Bảng 3.4a. Các đặc điểm hình thái của các mẫu giống lúa nương trong vụ Mùa 2014 tại Nghệ An

	Ký hiệu
	Tên giống
	Màu vỏ trấu
	Râu đầu hạt*
	Màu râu
	Màu mỏ hạt
	Màu vỏ gạo xay
	Dạnh hình gạo lứt

	G1
	Khẩu mựt phả
	Tím
	1
	
	Tím
	Trắng
	Tròn

	G2
	Khẩu cắm pẻng
	Tím
	1
	
	Tím
	Tím
	Bán tròn

	G3
	Khẩu cờ nhán
	Nâu 
	3
	Nâu
	Nâu
	Đỏ
	Bán thon

	G4
	Khẩu chắm nón
	Vàng rơm
	1
	
	Nâu
	Trắng
	Bán tròn

	G5
	Khẩu mú tửn
	Khía nâu
	1
	
	Nâu
	Trắng
	Bán tròn

	G6
	Khẩu chắm lướng
	Vàng rơm
	1
	
	Vàng rơm
	Trắng
	Bán thon

	G7
	Khẩu mờ khứa
	Vàng rơm
	5
	Nâu
	Nâu
	Trắng
	Bán tròn

	G8
	Khẩu chắm lái
	Khía nâu
	1
	
	Đỉnh tím
	Trắng
	Bán tròn

	G9
	Khẩu pẻ lành
	Nâu
	9
	Vàng rơm
	Vàng rơm
	Đỏ
	Thon

	G10
	Khẩu cày nòi
	Khía nâu
	7
	Nâu
	Nâu
	Trắng
	Bán tròn

	G11
	Khẩu mờ vãi
	Khía nâu
	1
	
	Đen
	Đỏ
	Bán thon

	G12
	Khẩu lướt phan
	Nâu đỏ
	3
	Đỏ
	Nâu
	Trắng
	Bán tròn

	G13
	Khẩu sảy khon
	Vàng rơm
	5
	Nâu
	Nâu
	Tím một phần
	Bán tròn

	G14
	Khẩu sảy khiết
	Nâu đỏ
	3
	Nâu
	Nâu
	trắng
	Bầu

	G15
	Khẩu cờ đọt
	Vàng rơm
	1
	
	Vàng rơm
	Trắng
	Bán thon

	G16
	Khẩu chắm háng
	Vàng rơm
	7
	Vàng rơm
	Vàng rơm
	Vàng nhạt
	Thon dài

	G17
	Khẩu móng mò
	Đốm nâu
	1
	
	Tím
	Trắng
	Bán thon

	G18
	Khẩu cờ lướng
	Khía nâu
	1
	
	Nâu
	Đỏ
	Thon

	G19
	Khẩu lướng con
	Vàng rơm
	1
	
	Vàng rơm
	Trắng
	Bán tròn

	G20
	Khẩu cắm niếu
	Vàng rơm
	1
	
	Vàng rơm
	Đỏ
	Thon dài

	G21
	Khẩu cù phang
	Khía nâu
	7
	Đỏ
	Đỉnh đỏ
	Trắng
	Bán tròn

	G22
	Khẩu pá tết
	Khía nâu
	1
	
	Nâu
	Trắng
	Thon

	G23
	Khẩu cờ cuôi
	Khía nâu
	1
	
	Nâu
	Trắng
	Bán thon

	G24
	Khẩu cờ cỏ
	Khía tím
	3
	Tím
	Tím
	Vàng nhạt
	Bán tròn

	G25
	Khẩu nón
	Vàng rơm
	3
	Nâu
	Nâu
	Trắng
	Thon dài

	G26
	Khẩu xẹt
	Khía nâu
	1
	
	Nâu
	Trắng
	Bán thon

	G27
	Khẩu liệp mưới
	Khía tím
	1
	
	Đen
	Tím
	Bán thon

	G28
	Khẩu mong
	Khía nâu
	7
	Nâu
	Nâu
	Đỏ
	Bán thon

	G29
	Khẩu hín
	Vàng rơm
	1
	
	Nâu
	Trắng
	Bán tròn

	G30
	Khẩu đắm đòi
	Vàng rơm
	1
	
	Nâu
	Tím
	Bán thon


Ghi chú: *: 1-Không râu, 3-Râu ngắn từng phần, 5-Râu ngắn toàn phần, 7-Râu dài từng phần, 9-Râu dài toàn phần

Mức độ đa dạng của các mẫu giống lúa nương biểu hiện ở các đặc điểm màu sắc thân, lá, thìa lìa, vỏ trấu,..., đây là những đặc điểm di truyền ổn định ở các giống và không biến đổi do điều kiện môi trường. Các đặc điểm này thường được sử dụng để đánh giá sự khác biệt về hình thái của các giống lúa và giúp cho việc phân nhóm các giống lúa trong tập đoàn. Kết quả ở bảng 3.4a và 3.4b cho thấy, màu vỏ trấu của các mẫu giống lúa nương phổ biến là vàng rơm (chiếm 36,67 %), tiếp theo đó là màu khía nâu (chiếm 33,33 %). Có 18 mẫu giống không có râu đầu hạt (chiếm 60,00 %), một số giống còn lại có râu ngắn từng phần cho đến râu dài toàn phần. Màu râu thường tương đồng với màu mỏ hạt. Các mẫu giống lúa nương có màu mỏ hạt phổ biến là màu nâu (chiếm 53,33 %), tiếp theo đó là màu vàng rơm (chiếm 20,00 %) và màu tím (chiếm 13,33 %). Màu vỏ gạo xay chủ yếu là màu trắng (chiếm 56,67 %), tiếp theo đó là màu đỏ (chiếm 16,67 %) và một số mẫu giống có màu tím hoặc vàng nhạt. Hạt gạo lứt đa phần có dạng hình bán tròn (chiếm 40,00 %), tiếp theo đó là bán thon (chiếm 33,33 %) và thon (chiếm 10,00 %).
Bảng 3.4b. Các đặc điểm hình thái của các mẫu giống lúa nương trong vụ Mùa 2014 tại Nghệ An

	Ký hiệu
	Tên giống
	Màu phiến lá
	Màu cổ lá
	Màu thìa lìa
	Góc lá đòng
	Độ thoát cổ bông

	G1
	Khẩu mựt phả
	Xanh đậm
	Xanh nhạt
	Trắng
	Trung bình
	Thoát hoàn toàn

	G2
	Khẩu cắm pẻng
	Tím
	Tím
	Tím
	Trung bình
	Thoát hoàn toàn

	G3
	Khẩu cờ nhán
	Xanh đậm
	Xanh nhạt
	Trắng
	Gập xuống
	Thoát trung bình

	G4
	Khẩu chắm nón
	Xanh
	Xanh nhạt
	Trắng
	Trung bình
	Thoát trung bình

	G5
	Khẩu mú tửn
	Xanh đậm
	Xanh nhạt
	Trắng
	Gập xuống
	Thoát hoàn toàn

	G6
	Khẩu chắm lướng
	Xanh nhạt
	Xanh nhạt
	Trắng
	Gập xuống
	Thoát hoàn toàn

	G7
	Khẩu mờ khứa
	Xanh nhạt
	Xanh nhạt
	Trắng
	Đứng
	Thoát hoàn toàn

	G8
	Khẩu chắm lái
	Có đốm tím
	Xanh nhạt
	Trắng
	Gập xuống
	Thoát hoàn toàn

	G9
	Khẩu pẻ lành
	Xanh
	Xanh nhạt
	Trắng
	Đứng
	Thoát hoàn toàn

	G10
	Khẩu cày nòi
	Xanh
	Xanh nhạt
	Trắng
	Trung bình
	Thoát hoàn toàn

	G11
	Khẩu mờ vãi
	Xanh
	Xanh nhạt
	Trắng
	Trung bình
	Thoát trung bình

	G12
	Khẩu lướt phan
	Xanh
	Xanh nhạt
	Trắng
	Ngang
	Thoát hoàn toàn

	G13
	Khẩu sảy khon
	Xanh
	Tím
	Tím
	Gập xuống
	Thoát hoàn toàn

	G14
	Khẩu sảy khiết
	Xanh nhạt
	Xanh nhạt
	Trắng
	Ngang
	Thoát hoàn toàn

	G15
	Khẩu cờ đọt
	Xanh nhạt
	Xanh nhat
	Trắng
	Trung bình
	Thoát hoàn toàn

	G16
	Khẩu chắm háng
	Xanh
	Xanh nhạt
	Trắng
	Đứng
	Thoát hoàn toàn

	G17
	Khẩu móng mò
	Có đốm tím
	Xanh nhạt
	Trắng
	Gập xuống
	Thoát trung bình

	G18
	Khẩu cờ lướng
	Xanh
	Xanh
	Trắng
	Gập xuống
	Thoát trung bình

	G19
	Khẩu lướng con
	Xanh đậm
	Xanh nhạt
	Trắng
	Gập xuống
	Vừa đúng cổ bông

	G20
	Khẩu cắm niếu
	Xanh đậm
	Tím
	Trắng
	Đứng
	Thoát trung bình

	G21
	Khẩu cù phang
	Xanh đậm
	Xanh nhạt
	Trắng
	Ngang
	Thoát hoàn toàn

	G22
	Khẩu pá tết
	Xanh
	Xanh nhạt
	Vàng nhạt
	Gập xuống
	Thoát hoàn toàn

	G23
	Khẩu cờ cuôi
	Xanh
	Xanh nhạt
	Trắng
	Gập xuống
	Thoát trung bình

	G24
	Khẩu cờ cỏ
	Xanh đậm
	Xanh nhạt
	Vàng nhạt
	Gập xuống
	Thoát hoàn toàn

	G25
	Khẩu nón
	Xanh đậm
	Xanh nhạt
	Trắng
	Gập xuống
	Thoát hoàn toàn

	G26
	Khẩu xẹt
	Xanh đậm
	Xanh
	Trắng
	Gập xuống
	Thoát hoàn toàn

	G27
	Khẩu liệp mưới
	Xanh đậm
	Xanh nhạt
	Tím
	Gập xuống
	Thoát hoàn toàn

	G28
	Khẩu mong
	Xanh
	Xanh nhạt
	Trắng
	Trung bình
	Thoát hoàn toàn

	G29
	Khẩu hín
	Xanh đậm
	Xanh nhạt
	Trắng
	Trung bình
	Thoát hoàn toàn

	G30
	Khẩu đắm đòi
	Xanh đậm
	Tím
	Trắng
	Ngang
	Thoát hoàn toàn


Màu phiến lá của các mẫu giống lúa nương phổ biến là màu xanh đậm (chiếm 40,00 %), tiếp theo đó là màu xanh (chiếm 36,67 %) và màu xanh nhạt (chiếm 13,33 %). Màu cổ lá phổ biến là màu xanh nhạt (chiếm 80,00 %), một số mẫu giống còn lại có cổ lá màu tím hoặc màu xanh. Màu thìa lìa phổ biến là màu trắng (chiếm 83,33 %), tiếp theo đó là màu tím (chiếm 10,00 %). Góc lá đòng của các giống lúa nương phổ biến là gập xuống (chiếm 46,67 %), tiếp theo đó là trung bình (chiếm 26,67 %). Chỉ có 4 mẫu giống có góc là đòng đứng (chiếm 13,33 %). Các mẫu giống lúa nương có cổ bông thoát hoàn toàn ra khỏi bẹ lá (chiếm 73,33 %), tiếp theo đó là cổ bông thoát trung bình (chiếm 23,33 %). Chỉ có duy nhất giống Khẩu lướng con trỗ thoát vừa đúng cổ bông.

3.5. Đánh giá mức độ đa dạng di truyền của các mẫu giống lúa nương

Đánh giá mức độ đa dạng di truyền của 30 mẫu giống lúa nương dựa trên 27 tính trạng số lượng và chất lượng. Kết phân tích cho thấy, hệ số tương đồng di truyền của 30 mẫu giống biến động từ 0,27 - 0,67, đạt trung bình là 0,47. Các nghiên cứu gần đây theo hướng này cho thấy, đa dạng di truyền dựa trên hình thái của các mẫu giống lúa có nguồn gốc khác nhau từ 0,01 - 0,27 (Vũ Thị Thu Hiền và cs., 2012), lúa địa phương vùng Tây Bắc từ 0,01 - 0,21 (Đoàn Thị Thùy Linh và Nguyễn Văn Khoa, 2013), lúa địa phương Việt Nam từ 0,06 - 0,45 (Nguyễn Thị Quyên và cs., 2012), tập đoàn giống lúa nếp từ 0,98 - 1,00 (Nguyễn Văn Vương và Lê Vĩnh Thảo, 2013). Như vậy, kết quả nghiên cứu này cho thấy mức độ đa dạng của các giống lúa nương tại Nghệ An và Thanh Hóa kém đa dạng hơn các giống lúa địa phương ở các vùng khác. Dựa vào kết quả này, ở mức tương đồng 0,27 đã phân 30 mẫu giống lúa nương thành 2 nhóm (hình 3.1), bao gồm:

Nhóm 1: có 27 mẫu giống, ở mức tương đồng 0,37 phân thành các nhóm phụ như sau:

+ Nhóm 1 A có 13 mẫu giống, bao gồm G1 - Khẩu mựt phả, G5 - Khẩu mú tửn, G8 - Khẩu chắm lái, G19 - Khẩu lướng con, G7 - Khẩu mờ khứa, G4 - Khẩu chắm nón, G29 - Khẩu hín, G6 - Khẩu chắm lướng, G15 - Khẩu cờ đọt, G10 - Khẩu cày noi, G12 - Khẩu lướt phan, G14 - Khẩu sảy khiết và G21 - Khẩu cù phang.
+ Nhóm 1 B có 5 mẫu giống, bao gồm: G3 - Khẩu cờ nhán, G27 - Khẩu liệp mươi, G11 - Khẩu mờ vãi, G28 - Khẩu mong và G30 - Khẩu đắm đòi.
+ Nhóm 1 C có 1 mẫu giống: G17 - Khẩu móng mò.
+ Nhóm 1 D có 5 mẫu giống, bao gồm: G18 - Khẩu cờ lướng, G22 - Khẩu pá tết, G23 - Khẩu cờ cuôi, G25 - Khẩu nón và G26 - Khẩu xẹt.

+ Nhóm 1 E có 2 mẫu giống, gồm G2 - Khẩu cắm pẻng và G13 - Khẩu sảy khon.
+ Nhóm 1 F có 1 mẫu giống: G24 - Khẩu cờ cuôi.
+ Nhóm 2 có 3 mẫu giống, bao gồm: G9 - Khẩu pẻ lành, G16 - Khẩu chắm háng và G20 - Khẩu cắm niếu. Đây là những mẫu giống có hệ số di truyền xa nhất so với các mẫu giống còn lại.
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Hình 3.1. Phân nhóm di truyền 30 mẫu giống lúa nương dựa trên 17 tính trạng kiểu hình

IV. KẾT LUẬN 

- Các mẫu giống lúa nương biểu hiện tính đa dạng về thời gian sinh trưởng, chiều cao thân, chiều dài bông, chiều dài và chiều rộng là đòng, hình dạng hạt và khối lượng 1000 hạt. Có 83,33 % mẫu giống thuộc nhóm giống có thời gian sinh trưởng trung bình, 50% số mẫu thuộc nhóm thân cao và rất cao, 63,34% số mẫu có chiều dài bông từ trung bình đến dài, 70 % số mẫu giống có chiều dài lá đòng trung bình và 90% số mẫu giống có chiều rộng lá đòng trung bình, 76,67% số mẫu giống thuộc nhóm có hình dạng hạt từ hạt tròn đến bán thon, 53,33% số mẫu giống có khối lượng 1000 hạt ở mức cao.
- Có 12 mẫu giống có năng suất lý thuyết trên 50 tạ/ha là Khẩu cờ nhán, Khẩu pẻ lành, Khẩu cày nòi, Khẩu mờ vãi, Khẩu cờ đọt, Khẩu cắm niếu, Khẩu lướt phan, Khẩu sảy khon, Khẩu chắm háng, Khẩu cù phang, Khẩu cờ cuôi, Khẩu xẹt và Khẩu hín. Đây là những giống nên nhân rộng ra sản xuất.
- Các mẫu giống lúa nương có mức độ đa dạng cao về các đặc điểm hình thái, phổ biến là vỏ trấu màu vàng rơm (36,67%), không râu (60,00%), mỏ hạt màu nâu (53,33%), vỏ gạo xay màu trắng (56,67%), phiến lá có màu xanh đậm (40,00%), cổ lá màu xanh nhạt (80,00%), góc lá đòng gập xuống (46,67%), bông thoát hoàn toàn (73,33%). 
- Hệ số tương đồng di truyền của 30 mẫu giống biến động từ 0,27 - 0,67, đạt trung bình là 0,47. Ở mức tương đồng 0,27 đã phân 30 mẫu giống lúa nương thành 2 nhóm lớn, nhóm 1 gồm 27 mẫu giống và nhóm 2 gồm 3 mẫu giống.
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RESEARCH ON MORPHOLOGICAL AND AGRONOMICS TRAITS 
AND GENETIC VARIATION OF UPLAND RICE COLLECTED 
IN NGHE AN AND THANH HOA 

Nguyễn Tài Toàn, Cao Thị Thu Dung, Thái Thị Phương Thảo, Vũ Thị Diệu Linh

Abstract: This article introduces the results of genetic variations of 30 upland rice accessions based on 27 morphological and agronomics traits in Summer season 2014 following UPGMA method using NTSYSpc 2.1 software. The results showed that upland rice accessions were diversed in term of plant height, panicle lenght, lenght and width of flag leaf, grain shape, 1000-grain weight and morphological characteristics such as plant and leaf color, seed coat color,... Genetic similarity index of 30 upland rice accessions was ranged from 0,27 - 0,67, average 0,47.  Based on 27 traits, 30 upland rice accessions were classified into 2 big groups of genetics diversity with coefficient of 0,27, group 1 includes 27 accessions and group 2 includes 3 accessions. 
Key words: upland rice, biodiversity, morphological characteristics, agronomic traits
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